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2. Nhãn trung gian: Đính kèm

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc: Đính kèm
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THANH PHAN : Sản xuất bởi : CTY TNHH DP SHINPOONG DAEWOO

Mỗi viên nang chứa Số 13 - Đường 9A KGN Biên Hòa 2, Đồng Nai, Vietnam.
Fenofibrat vì hạt.......tương đương 200mg Fenofibrat. Nhuogng quyén cua: Shin Poong Pharmaceutical Co.,Ltd)

TRACHNEEM

CHỈ ĐỊNH - LIỀU DUNG - CHONG CHI BINH : hen tein Ansan-si,
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. VGO0D000, " |

BAO QUAN: Trong bao bì kín, ở nhiệt độ dưới 4090, — THUOC BAN THEO BON
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Thuốc bán theo đơn

Thuốc hạ Lipid máu

LIPIDCARE
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GTY TNHH DP SHINPOONG DAEWOO V .

COMPOSITION :Eachcapsulecontains Manufacturedby : SHINPOONGDAEWOOPHARMACO., LTD.
Micronized Fenofibrate ......equivalent to 200mg of Fenofibrate Bien Hoa Industrial Zone No.2, Dong Nai, Viét Nam

INDICATIONS - USAGE - CONTRAINDICATION:See insert. Under license of Shin Poong Pharm. Co., Ltd.- Korea.

STORAGE : Inatight container at temperature below 30°C SDK Reg. No.

‘SPECIFICATION : Manufacturer

SOLD ONLY BY PRESCRIPTION S616 SX Lot No,
KEEPOUTOFTHE REACH OF CHILDREN NSX Mid.

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE HD Exp. Date

Sa

3 Blis. x 10 Caps.

P, Sold only by prescription

Treatment for Hyperlipilemia

LIPIDCARE

 

SHINPOONG DAEWOO PHARMA CO.,LTD.
'www.spd.com.vn   

      

 

  

https://trungtamthuoc.com/



Thuốc hạ lipid mau.

Viên nang LIPIDCARE,
(Fenofibrat 200 mg)

THANH PHAN: Mai vién nang chita:
- Hoạt chất: fenofibrat dạng vi hạt tương đương 200 mg fenofibrat.

DANG BAO CHE: Vién nang.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vi x 10 viên.
CHI ĐỊNH
Fenofibrat được sử dụng trong điều trị rồi loạn lipoprotein huyết các typ Ila,

IIb, III, IV va V,phối hợp với chế độ ăn.

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
- g3, lon: 300 mg/ngay (1 vién 300 mg, uống vào một bữa ăn chính

hoặc uống 3 lần, mỗi lần 1 viên 100 mg cùng với các bữa an). Liều ban

đầu thường là 200 mg/ngày (uống một lần hoặc chia làm 2 lần). Nếu

cholesterol toàn phân trong máu vẫn còn cao hơn 4 g/I thì có thê tăng liều

lên 300 mg/ngày. Cần duy trì liều ban đầu cho đến khi cholesterol máu

trở lại bình thường; sau đó có thể giảm nhẹ liều hàng ngày xuống. Phải

kiểm tra cholesterol máu 3 tháng một lần. Nếu các thông số lipid máu lại

tăng lên thì phải tăng liều lên 300 mg/ngay.

- Tré > 10 tuoi: Can nghién ctru ky dé xac định căn nguyên chính xác của

tang lipid mau 6 trẻ. Có thể điều trị thử kết hợp với một chế độ ăn được

kiểm soát chặt chẽ trong vòng 3 tháng. Liêu tối đa khuyên dùng là 5

mg/kg/ngày. Trong một sô trường hợp đặc biệt (tăng lipid mau rat cao

kèm theo dấu hiệu lâm sàng của vữa xơ động mạch, cha mẹ cóbiểu hiện

tim mạch do xơ vữa trước 40 tuổi, có đám đọng xanthom...) thì có thể

dùng liều cao hơn nhưng phải do thầy thuốc chuyên khoa chỉ định.

* Lưu ý:
+ Điều trị fenofibrat nhất thiết phải phối hợp với chế độ ăn hạn chế lipid.

Phai tông thuốc cùng với bữa ăn.

+ Nếu nông độ lipid trong máu không giảm nhiều sau 3 đến 6 tháng điều

trị bằng fenofibrat thì cần thay đồi trị liệu (trị liệu bổ sung hoặc trị liệu
khác). -

CHÓNG CHÍ ĐỊNH
- Suy thận nặng.

- Rồi loạn chức năng gan nặng.

- Trẻ đưới 10 tuổi.
SỬ DỤNG THẬN TRỌNG
- Nhat thiết phải thăm dò chức năng gan và thận của người bệnh trước khi

bắtđầu dùngfibrat.
-6 người bệnh uống, thuốc chống đông máu: Khi bắt đầu dingfibrat, can

giamliêu thuốc chống đông xuống chỉ còn một phần ba liều cũ và điều

chỉnh nêu cần. Cần theo dõi thường xuyên hơn lượng prothrombin máu.

Điều chỉnh liều thuốc chống đông trong quá trình dùng và sau khi ngừng

dùng fibrat 8 ngày.
Nhược năng giáp có thể là một yếu tô làm tăng khả năng bị tác dụng phụ

Ở cơ.
Cần đo transaminase 3 tháng một lần, trong 12 tháng đầu dùng thuốc.

Phải tạm ngừng dùng thuốc nếu thấy SGPT (ALT) > 100 đơn vị quốc tế.

Không kết hợp fenofibrat với các thuốc có tác dụng độc với gan.

Biến chứng mật dé xảy ra ở người bệnh xơ ứ gan mật hoặc có sỏi mật.
Nếu sau vài tháng dùng thuốc(3 - 6 tháng) mà thầy lượng lipid trong máu

thay đổi không đáng kể thì phải xem xét trị liệu khác (bổ sung hoặc

khác).

Không dùng viên 300 mg cho trẻ em; chỉ dùng viên có hàm lượng này

cho người bệnh cần dùng liều 300 mgfenofibrat/ngay.

SU DUNG O PHU NU CO THAI VA CHO CON BU
- Không nên dùng thuốc trong thời kỳ mang thai.

- Không có dữ liệu về việc dùng thuốc ở phụ nữ đang cho con bú. Tuy

nhiên, vì sự an toàn, không nên dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

TÁC ĐỘNG LÊN KHẢ NẴNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Chưa có tài liệu báo cáo
TƯƠNG TAC THUOC
Dùng kết hợp các thudc tre ché HMG CoA reductase (vi du: pravastatin,

simvastatin, fluvastatin) va fibrat sé lam tăng đáng ké nguy co ton thuong

co va viém tuy cap.
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- Kết hợp fibrat với ciclosporin lam tang nguy cơtồn thương cơ.

- Fenofibrat lam tang tac dung của các thuốc ,uống chống đông và do đó

làm tăng nguy cơxuất huyết do đây các thuốc này ra khỏi vị trí gắn với

protein huyết tương. Cần theo dõi lượng prothrombin thường xuyên hơn

và điều chỉnh liều thuốc uống chồng đông trong suốt thời gian điều trị

bằng fenofibrat và sau khi ngừng thuốc 8 ngày.

- Không được dùng kết hợp các thuốc độc với gan (thuốc ức chế MAO,
perhexilin maleat...) với fenofibrat.

TÁC DỤNG PHỤ
Tác dụng không mong muốn thường nhẹ và ít gặp.
- Thường gặp, ADR >1/100

+ Tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, trướng vùng thượng vị, buồn nôn, chướng

bụng, tiêu chảy nhẹ.

+ Da: Nồi ban, nổi mày đay, ban không đặc hiệu.

+ Gan: Tang transaminase huyét thanh.

+ Cơ: Đau nhức cơ.
- Hiém gdp, ADR < 1/1000

+_ Gan: Sỏi đường mật.

+ Sinh dục: Mất dục tính và liệt dương, giảm tỉnh trùng.

+ Máu: Giảm bạch câu.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụngphụ gặp phải khi sử dụng thuốc.

DƯỢC LỰC HỌC
Fenofilbrat, dẫn chất của acid fibric, là thuốc hạ lipid máu. Thuốc ức chế

sinh tổng hợp cholesterol ở gan, làm giảm các thành phần gây vữa xơ

(lipoprotein ty trong rat thap VLDL va lipoprotein ty trong thap LDL),

lam tang san xuat lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) và còn làm giảm

triglycerid máu. Do đó, cải thiện đáng kể sự phân bố cholesterol trong
huyết tương.

Fenofibrat được dùng đẻ điều trị tăng lipoprotein -huyết typ Ila, typ IIb,

typ Ill, typ IV và typ V cùng với một chế độ ăn rất hạn chế về lipid.

Fenofibtrat có thể làm giảm 20 - 25%cholesterol toan phan va 40- 50%

triglycerid trong mau. Diéu trj bang fenofibrat cần phải liên tục.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
- Fenofibrat duoc hap thu ngay ở đường tiêu hóa cùng với thức ăn. Hap thu

thuốc bị giảm nhiều nếu uống sau khi nhịn ăn qua đêm. Thuốc nhanh
chóng thủy phân thành acid fenofibric có hoạt tính; chất này gắn nhiều
vào albumin"huyết tương và có thé day cácthuốckháng vitamin K ra khỏi
vị trí gắn. Nong độ đỉnh trong huyết tương xuất hiện khoảng 5 giờ sau khi
uống thuốc. Ở người có chức năng thận bình thường, nửa đời trong huyết
tương vào khoảng 20 giờ nhưng thời gian này tăng lên rất nhiều ở người
mặc bệnh thận và acid fenofibric tích lũy đáng kể ở người bệnh suy thận

uống fenofibrat hằng ngày. Acid fenofibric đào thải chủ yếu theo nước
tiêu (70% trong vòng 24 giờ, 88% trong vòng 6 ngày), chủ yếu dưới dạng
liên hợp glucuronic, ngoài ra còn có acid fenofibric dưới dạng khử và
chất liên hợp glucuronic của nó.

Không thấy Xảy ra điều gì nghiêm trọng khi ngừng dùngfibrat, thậm chí

sau khi đã điều trị lâu ngày và cắt thuốc đột ngột.

QUÁ LIEU VA XU TRI
Tham tach máu không có tác dụng loại bỏ thuốc khỏi cơ thẻ.

KHUYEN CÁO :
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

- Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

- Đọckỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

BẢO QUẢN: Trongbao bì kín, nhiệt độ dưới 30°C,
HAN DUNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

TIEU CHUAN: TCCS.

CONG TY TNHH DUQC PHAM SHINPOONG DAEWOO
Nhà máy: Số 13, Đường 9A, KCN BiênHòa2, Đồng Nai, Việt Nam

Văn phòng: Phòng 5 & 7, Lầu 9, Tháp RI-Tòa nhà Everrich,968 Đường 3/2, P. I5, Q. 11, Tp. HCM

ĐT: (08) 222 50683
Email : shinpoong@spd.com.vn

Fax: (08) 222 50682

https://trungtamthuoc.com/


